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[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc196766934]CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1. [bookmark: _Toc184210196][bookmark: _Toc184210253][bookmark: _Toc184210310][bookmark: _Toc184210502][bookmark: _Toc196766935][bookmark: _Toc205857035][bookmark: _Toc210043729][bookmark: _Toc210044141]Tính cấp thiết của đề tài
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là lực lượng chiếm tỷ trọng áp đảo trong nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đóng góp vào GDP, ngân sách nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh Tuy nhiên, mặc dù Việt Nam đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) và mở rộng quan hệ kinh tế với nhiều quốc gia, DNNVV vẫn đối mặt với nhiều thách thức như quy mô nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết. Năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ sẵn sàng tham gia CMCN 4.0 của khu vực này còn thấp, làm hạn chế khả năng tận dụng cơ hội từ hội nhập và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.. Với mong muốn hỗ trợ và phát huy hết vai trò và tầm quan trọng của các DNNVV trong bối cảnh HNQT, đón bắt những cơ hội mà HNQT mang lại cũng như hạn chế được những rủi ro, thách thức có thể xảy ra, Nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Thông qua nghiên cứu về các chính sách hỗ trợ DNNVV trong nước trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia sâu rộng vào tiến trình HNQT, luận án có thể đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV Việt Nam trong tương lai.
2. [bookmark: _Toc197783866][bookmark: _Toc198277738][bookmark: _Toc226365095][bookmark: _Toc228282552] Câu hỏi nghiên cứu
Nội dung của luận án tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây:
- Trong bối cảnh HNQT hiện nay, hệ thống lý luận về chính sách hỗ trợ DNNVV cần được nhận diện lại như thế nào để phù hợp với đặc thù của nền kinh tế cũng như điều kiện, nhu cầu của các DNNVV Việt Nam?
- Thực trạng các chính sách hỗ trợ DNNVV ở Việt Nam trong những năm qua đang có những thành tựu và bộc lộ những bất cập gì so với yêu cầu thực tiễn phát triển DNNVV trong môi trường HNQT? Các chính sách hiện hành đã thực sự phù hợp với nhu cầu, điều kiện, năng lực của DNNVV chưa?
- Các chính sách hỗ trợ DNNVV có tác động như thế nào đến sự phát triển của DNNVV trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, và thông qua những cơ chế tác động nào?
- Năng lực tổ chức thực thi, phối hợp liên ngành/liên cấp và công cụ chính sách ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả chính sách hỗ trợ DNNVV?
- Cần những điều kiện và giải pháp gì để hoàn thiện và triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV một cách đồng bộ, hiệu quả hơn trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và sáp nhập các tỉnh thành?
[bookmark: _Toc197783867][bookmark: _Toc198277739][bookmark: _Toc226365096][bookmark: _Toc228282553]3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
[bookmark: _Toc197783868][bookmark: _Toc198277740][bookmark: _Toc198278649][bookmark: _Toc226365097][bookmark: _Toc228282554]3.1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chính của nghiên cứu: Xây dựng và hoàn thiện khung phân tích về chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh HNQT, đồng thời kiểm định tác động và nhận diện cơ chế, điều kiện nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam, làm cơ sở đề xuất giải pháp chính sách.
[bookmark: _Toc197783869][bookmark: _Toc198277741][bookmark: _Toc198278650][bookmark: _Toc226365098][bookmark: _Toc228282555]3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án cần hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:
- Tổng hợp các công trình nghiên cứu trước đó liên quan đến các chính sách hỗ trợ DN nói chung và DNNVV nói riêng để tìm hiểu tình hình nghiên cứu, những vấn đề đã được làm sáng tỏ và những khoảng trống nghiên cứu cần phải giải quyết.
- Hệ thống hoá các cơ sở lý luận về DNNVV và các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh HNQT.
- Khảo sát, thu thập thông tin từ các DNNVV về những vấn đề, khó khăn cũng như nhu cầu cần hỗ trợ từ phía Nhà nước trong quá trình HNQT; cũng như thu thập dữ liệu từ các cơ quan QLNN, tổ chức hỗ trợ DNNVV cũng như các tổ chức liên quan để làm cơ sở phân tích.
- Thực hiện các phương pháp phân tích định tính thông qua phỏng vấn sâu với các doanh nghiệp, chuyên gia hoạch định chính sách để làm rõ cơ chế tác động và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách.
- Sử dụng các phương pháp phân tích định lượng để đánh giá tác động của các chính sách hỗ trợ đến hoạt động của các DNNVV, đồng thời chỉ rõ những cơ hội và thách thức của các DNNVV trong khả năng nắm bắt các cơ hội thị trường, nâng cao NLCT, và khả năng thích ứng với môi trường quốc tế.
- Đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại đối với thực trạng các chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam từ năm 2015 đến nay; xác định cơ hội, yêu cầu, thách thức đặt ra đối với các DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV trên cơ sở kết quả phân tích, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và khả năng đáp ứng chính sách trong thực tiễn.
[bookmark: _Toc197783870][bookmark: _Toc198277742][bookmark: _Toc226365099][bookmark: _Toc228282556]4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc197783871][bookmark: _Toc198277743][bookmark: _Toc198278652][bookmark: _Toc226365100][bookmark: _Toc228282557]4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án này các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV đang hoạt động tại Việt Nam trong bối cảnh HNQT. Về mặt lý luận, chính sách hỗ trợ DNNVV được tiếp cận như một quy trình gồm 04 khâu: hoạch định – tổ chức thực hiện – phân tích đánh giá – điều chỉnh. 
Luận án tập trung phân tích thực trạng chính sách (một phần trong giai đoạn hoạch định chính sách) và quá trình tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ và kết quả hoạt động của các DNNVV trong bối cảnh HNQT để đánh giá hiệu quả thực thi chính sách trong thực tiễn. Trên cơ sở đánh giá này, luận án đề xuất các giải pháp giúp điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, nhằm hỗ trợ các DNNVV phát triển, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
[bookmark: _Toc197783872][bookmark: _Toc198277744][bookmark: _Toc198278653][bookmark: _Toc226365101][bookmark: _Toc228282558]4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Chủ thể nghiên cứu: chính sách hỗ trợ DNNVV từ các cơ quan QLNN trong tình hình HNQT
- Phạm vi không gian: nghiên cứu về DNNVV, các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế của các nước: Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc.
- Phạm vi nội dung: tập trung các chính sách hỗ trợ DNNVV như vốn, đào tạo nguồn nhân lực, thị trường, tham gia chuỗi sản xuất, công nghệ.
- Phạm vi thời gian: phân tích DNNVV, chính sách hỗ trợ DNNVV từ năm 2015 đến năm 2025; đề xuất các giải pháp đến 2030 và các năm tiếp theo.
[bookmark: _Toc197783873][bookmark: _Toc198277745][bookmark: _Toc226365102][bookmark: _Toc228282559]5. Những đóng góp mới của luận án
Luận án đã mang đến nhiều thông tin hữu ích, đóng góp mới trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, cụ thể như sau:
Về mặt lý luận: thứ nhất, luận án đã chỉ rõ các vấn đề lý luận liên quan đến DNNVV, vai trò của Nhà nước thông qua các chính sách hỗ trợ DNNVV nhằm đảm bảo tính công bằng so với các nhóm doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. Thứ hai, luận án đã hệ thống hóa nội dung các chính sách hiện có theo từng nhóm, bao gồm chính sách hỗ trợ về mặt (i) tài chính, (ii) thông tin, tư vấn pháp lý, (iii) phát triển nguồn nhân lực, (iv) đất đai, mặt bằng sản xuất, (v) phát triển khoa học công nghệ, và (vi) mở rộng thị trường đối với các DNNVV đang hoạt động tại Việt Nam. Thứ ba, luận án đã chỉ rõ các tiêu chí và xác định mô hình đánh giá tác động của các chính sách này đến hoạt động của các DNNVV trong bối cảnh HNQT.
Về mặt thực tiễn: thứ nhất, luận án tiến hành phân tích thực trạng các chính sách mà Nhà nước đã ban hành nhằm hỗ trợ các DNNVV hoạt động hiệu quả trong bối cảnh HNQT, chỉ ra những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế, thách thức còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, thách thức đó. Thứ hai, luận án đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thiện, nâng cao tính hiệu quả của các chính sách hỗ trợ DNNVV trên cả nước, giúp các DN này nâng cao NLCT. Thứ ba, kết quả nghiên cứu của luận án hoàn toàn có thể được ứng dụng trong thực tiễn xây dựng, ban hành, sửa đổi các chính sách hiện có để hỗ trợ các DNNVV. Thứ tư, nội dung nghiên cứu của luận án cũng có thể giúp chính quyền các địa phương có cái nhìn tổng quan về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV, từ đó linh hoạt áp dụng vào địa phương mình trong công tác nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, ban hành các chính sách mới hỗ trợ các DN này trên địa bàn. Bên cạnh đó, luận án cũng có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, luật liên quan đến DNNVV bậc đại học và sau đại học.
[bookmark: _Toc197783874][bookmark: _Toc198277746][bookmark: _Toc226365103][bookmark: _Toc228282560]6. Kết cấu của luận án
Luận án được kết cấu gồm 4 chương cùng lời mở đầu và kết luận 








CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc210043730][bookmark: _Toc210044142][bookmark: _Toc168922565][bookmark: _Toc168934102][bookmark: _Toc205857037][bookmark: _Toc210043731][bookmark: _Toc210044143][bookmark: _Toc209531457][bookmark: _Toc210043732][bookmark: _Toc210043983][bookmark: _Toc210044144]1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 
1.1.1. Các nghiên cứu liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập
Các nghiên cứu cho thấy HNQT không chỉ mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ và nguồn lực quốc tế mà còn đặt ra những thách thức đáng kể về NLCT, yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh biến động.
1.1.2. Các nghiên cứu liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, và tác động của chính sách đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
Các nghiên cứu tập trung phân tích đặc điểm, vai trò của DNNVV, nhận diện các đặc điểm cấu trúc bên trong của các DNNVV và tác động của nó đối với sự phát triển; các yếu tố chính trị tác động đến sự tồn tại của các DNNVV, từ đó đề xuất các chính sách và biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích sự phát triển của DNNVV và giải quyết các thách thức hiện tại, từ hỗ trợ tài chính đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.1.3. Các nghiên cứu liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Các nghiên cứu đã làm sáng tỏ các mối quan hệ phức tạp giữa chính trị, chính sách công và hành vi thuế của các DNNVV, đồng thời tập trung nghiên cứu vai trò các chính sách quản lý của Nhà nước đối với sự phát triển của các DNNVV, từ đó đề xuất các biện pháp cho DNNVV phát triển và đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc gia.
1.1.4. Những giá trị khoa học được kế thừa và khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu
1.1.4.1 Những giá trị khoa học kế thừa 
Các nghiên cứu trước đây đã thống nhất khẳng định vai trò quan trọng của DNNVV đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển bền vững. Mặc dù thường gặp hạn chế về vốn, nguồn nhân lực và năng lực quản lý, DNNVV vẫn có lợi thế về tính linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh và đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế thị trường.
Bên cạnh đó, các nghiên cứu đều nhấn mạnh vai trò then chốt của Nhà nước trong việc hỗ trợ DNNVV thông qua các chính sách tài chính, thuế, đào tạo, tư vấn và cải thiện môi trường kinh doanh. Những chính sách này giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực và tăng cường năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, hiệu quả thực thi chính sách vẫn còn bị hạn chế bởi thủ tục hành chính phức tạp và tiến độ triển khai hỗ trợ còn chậm.
Ngoài ra, nhiều công trình đã nghiên cứu và so sánh kinh nghiệm hỗ trợ DNNVV của các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và các nước ASEAN, qua đó chỉ ra các bài học quan trọng cho Việt Nam như đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao tính minh bạch trong hỗ trợ tài chính và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu đã đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ, tăng cường năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững của DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0.
1.1.4.1 Khoảng trống tiếp cận tiếp tục nghiên cứu  
Các nghiên cứu trước đây về chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam chủ yếu được thực hiện ở phạm vi địa phương hoặc tập trung vào một số lĩnh vực riêng lẻ, đặc biệt là chính sách tài chính, trong khi chưa có công trình nào đánh giá một cách toàn diện hệ thống chính sách hỗ trợ DNNVV trên phạm vi quốc gia gắn với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn trước nên chưa phản ánh đầy đủ những biến động mới của môi trường kinh doanh như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Ngoài ra, mặc dù đã làm rõ cơ sở lý luận và nội dung các chính sách hỗ trợ DNNVV, phần lớn các nghiên cứu chưa đặt vấn đề trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Điều này làm hạn chế khả năng đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế và nhu cầu phát triển mới của DNNVV.
Đặc biệt, hiện vẫn thiếu các nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí và mô hình đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phần lớn các công trình mới dừng lại ở phương pháp khảo sát hoặc phân tích định tính, chưa lượng hóa đầy đủ tác động của các yếu tố như cam kết FTA, cạnh tranh quốc tế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đây chính là khoảng trống nghiên cứu quan trọng cần được tiếp tục làm rõ nhằm nâng cao hiệu quả hoạch định và thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV trong giai đoạn hiện nay.

1.2. Khung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của luận án 
1.2.1 Khung nghiên cứu
Chu trình chính sách là một quy trình gồm bốn bước cơ bản nhằm xây dựng và thực thi chính sách một cách đồng bộ, khoa học và hiệu quả. Bước 1 là hoạch định chính sách, bao gồm xác định cơ sở lý luận, nguyên tắc, mục tiêu và nội dung, được thể hiện qua các văn bản pháp luật, nghị quyết và chương trình của Chính phủ, đóng vai trò đặt nền móng. Bước 2 là tổ chức thực hiện, tức hiện thực hóa các nội dung đã đề ra thông qua các công cụ, biện pháp và cơ chế, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan. Bước 3 là phân tích, đánh giá nhằm xem xét mức độ hiệu quả và sự phù hợp của chính sách so với mục tiêu, qua đó nhận diện các điểm mạnh, hạn chế. Cuối cùng, bước 4 là điều chỉnh chính sách, bao gồm sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn thiện để nâng cao hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh HNQT.
Trong đề tài này, tác giả không phân tích các chính sách theo toàn bộ chu trình đã đề cập ở trên mà chỉ tập trung vào phần tích thực trạng nội dung các chính sách đã được công bố (một phần trong Bước 1), quá trình thực thi chính sách trong thực tiễn (Bước 2), từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá, và đề xuất các giải pháp điều chỉnh chính sách để nâng cao tính hiệu quả hỗ trợ của các chính sách này đến các DNNVV trong bối cảnh HNQT.
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 
1.2.2.1 Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu và số liệu thứ cấp
Tác giả sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp từ các sách, luận án, công trình nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước, cùng các báo cáo của các cơ quan và tổ chức như Tổng cục Thống kê, CIEM, VCCI và Fulbright. Các dữ liệu này được tổng hợp, chọn lọc, kiểm chứng và sắp xếp theo mục tiêu nghiên cứu nhằm đảm bảo tính chính xác, cập nhật và phù hợp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận về chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phân tích thực trạng phát triển DNNVV, đánh giá các chính sách hỗ trợ hiện hành và tác động của chúng đối với doanh nghiệp, đồng thời làm rõ bối cảnh, định hướng và yêu cầu hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV trong thời gian tới.
1.2.2.2 Phương pháp định tính phỏng vấn và điển hình doanh nghiệp
	Trong luận án này, tác giả đã tiến hành phỏng vấn 21 chuyên gia trong các lĩnh vực: (1) các chuyên gia, nhà nghiên cứu về DNNVV, (2) cán bộ QLNN, và (3) lãnh đạo quản lý các DNNVV
1.2.2.3. Phương pháp thống kê, so sánh
Phương pháp thống kê và so sánh được sử dụng nhằm phục vụ quá trình phân tích dữ liệu trong nghiên cứu. Trong đó, phương pháp thống kê bao gồm thống kê mô tả (thu thập, xử lý, trình bày và mô tả thực trạng DNNVV và chính sách hỗ trợ) và thống kê suy luận (ước lượng đặc trưng tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa chính sách hỗ trợ và sự phát triển của DNNVV tại Việt Nam). Phương pháp so sánh được sử dụng để đối chiếu dữ liệu theo thời gian và giữa các nhóm đối tượng, từ đó làm rõ sự khác biệt và xu hướng phát triển của DNNVV cũng như sự thay đổi của chính sách hỗ trợ qua các giai đoạn, giúp đưa ra cái nhìn tổng quan và toàn diện hơn về thực trạng nghiên cứu.
1.2.2.4. Phương pháp nghiên cứu định lượng
	Tác giả sử dụng phương pháp định lượng để phân tích tác động của các yếu tố đến chính sách hỗ trợ và sự phát triển của DNNVV Việt Nam. Mẫu nghiên cứu cuối cùng bao gồm 308 bảng hỏi hợp lệ, đại diện cho các DNNVV Việt Nam, theo thang Likert 5 mức, xử lý bằng SPSS  qua các bước Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan Pearson và hồi quy tuyến tính đa biến nhằm xác định mức độ tác động. Với 6 biến độc lập tương ứng với 6 nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV, biến phụ thuộc được xác định là sự phát triển của DNNVV Việt Nam và hai biến kiểm soát là tuổi và quy mô lao động của doanh nghiệp, phương trình hồi quy được xác lập như sau:
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[bookmark: _Toc168238257][bookmark: _Toc184210203][bookmark: _Toc184210260][bookmark: _Toc184210317][bookmark: _Toc184210509][bookmark: _Toc196766948][bookmark: _Toc205857052][bookmark: _Toc210043748][bookmark: _Toc210044162]CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
[bookmark: _Toc168238258][bookmark: _Toc184210204][bookmark: _Toc184210261][bookmark: _Toc184210318][bookmark: _Toc184210510][bookmark: _Toc196766949][bookmark: _Toc205857053][bookmark: _Toc210043749][bookmark: _Toc210044163]2.1. Một số lý luận cơ sở về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
[bookmark: _Toc184210205][bookmark: _Toc184210262][bookmark: _Toc184210319][bookmark: _Toc184210511]2.1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa
[bookmark: _Toc210044164][bookmark: _Toc196766950][bookmark: _Toc205857054]Khái niệm DNNVV được quan niệm khác nhau tùy theo từng quốc gia hoặc trong từng giai đoạn cụ thể. Thông thường, một số tiêu chí giúp xác định đó là DNNVV hay là DN lớn bao gồm quy mô về vốn, lao động, hoặc doanh thu.
2.1.2. Đặc điểm trong hoạt động và phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa
DNNVV là nhóm doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, chủ yếu thuộc khu vực tư nhân và thường có quy mô vốn, lao động và nguồn lực hạn chế. Các doanh nghiệp này tập trung nhiều vào các lĩnh vực có tính linh hoạt cao như thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin và các thị trường ngách, nhờ đó có khả năng thích ứng nhanh với biến động của môi trường kinh doanh. Với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ và sự tham gia trực tiếp của chủ sở hữu vào quản lý, DNNVV có lợi thế về tính linh hoạt, khả năng nắm bắt cơ hội thị trường, khai thác hiệu quả nhu cầu địa phương và tạo việc làm cho người lao động.
Tuy nhiên, DNNVV cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế như khó tiếp cận vốn, công nghệ, thông tin thị trường và nguồn nhân lực chất lượng cao; năng lực quản trị còn hạn chế; khả năng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tham gia các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu còn thấp. Những hạn chế này làm giảm năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, DNNVV vừa có cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ và thu hút đầu tư, vừa phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ DNNVV là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục những hạn chế nội tại, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để DNNVV tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, qua đó đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.
2.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế - xã hội
DNNVV đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nhiều lĩnh vực, ngành nghề, nền kinh tế,… DNNVV là động lực của phát triển kinh tế - xã hội; là nguồn gốc của sự đổi mới, phát triển các mối quan hệ kinh doanh; là cầu nối quan trọng thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội
2.1.4. Hội nhập quốc tế và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
[bookmark: _Toc168238259][bookmark: _Toc184210207][bookmark: _Toc184210264][bookmark: _Toc184210321][bookmark: _Toc184210513][bookmark: _Toc196766957][bookmark: _Toc205857056][bookmark: _Toc210043754][bookmark: _Toc210044169]a. Hội nhập quốc tế 
b. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
[bookmark: _Toc197783896][bookmark: _Toc198277768][bookmark: _Toc226365125][bookmark: _Toc228282577]2.2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
[bookmark: _Toc197783897][bookmark: _Toc198277769][bookmark: _Toc226365126][bookmark: _Toc228282578]2.2.1. Khái niệm, mục tiêu, đối tượng và lý thuyết nền nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
[bookmark: _Toc197783898][bookmark: _Toc198277770][bookmark: _Toc198278679][bookmark: _Toc220838548][bookmark: _Toc226365127]2.2.1.1. Khái niệm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tại Việt Nam, theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP, “chính sách là định hướng, giải pháp của Nhà nước để giải quyết vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định” (Điều 2, khoản 1). Luận án thống nhất sử dụng khái niệm cở sở: chính sách hỗ trợ DNNVV là “chính sách hỗ trợ DNNVV là hệ thống các quyết định của cơ quan Nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề chung, vấn đề cụ thể đang đặt ra đối với các DNNVV, nhằm hỗ trợ các DN này đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong môi trường luôn biến động”.
[bookmark: _Toc197783899][bookmark: _Toc198277771][bookmark: _Toc198278680][bookmark: _Toc220838549][bookmark: _Toc226365128]2.2.1.2. Mục tiêu và đối tượng của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Thứ nhất, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh và minh bạch thông qua việc ổn định kinh tế - xã hội, phát triển thị trường, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hoạt động của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường cơ hội hợp tác quốc tế. Thứ hai, hỗ trợ các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp như vốn, công nghệ và nguồn nhân lực thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, bảo lãnh vay vốn, ưu đãi thuế, đất đai và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước. Thứ ba, hỗ trợ đầu ra cho DNNVV bằng các biện pháp phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy liên kết ngành, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
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[bookmark: _Toc197783901][bookmark: _Toc198277773][bookmark: _Toc226365130][bookmark: _Toc228282579]Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh HNQT phải được xây dựng trên nền tảng các lý thuyết kinh tế và quản lý công nhằm giải thích đồng thời ba vấn đề cốt lõi: lý do Nhà nước can thiệp, cơ chế thiết kế và thực thi chính sách, và tác động của chính sách đến sự phát triển doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, luận án vận dụng bốn nhóm lý thuyết nền tảng gồm: lý thuyết thất bại thị trường (Market Failure Theory), lý thuyết thể chế (Institutional Theory), lý thuyết thực thi chính sách (Policy Implementation Theory), lý thuyết phát triển doanh nghiệp (Enterprise Development Theory).
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[bookmark: _Hlk166672621][bookmark: _Toc197783906][bookmark: _Toc198277778][bookmark: _Toc198278687][bookmark: _Toc220838556][bookmark: _Toc226365135]2.2.2.4. Chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
[bookmark: _Hlk166672629]2.2.2.5. Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
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[bookmark: _Toc197783908][bookmark: _Toc198277780][bookmark: _Toc226365137][bookmark: _Toc228282580]2.2.3. Công cụ và quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
[bookmark: _Toc220838559][bookmark: _Toc226365138]2.2.3.1. Công cụ thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
- Các công cụ pháp lý
- Các công cụ hành chính – tổ chức
- Các công cụ kinh tế
- Các công cụ tuyên truyền, giáo dục
[bookmark: _Toc220838560][bookmark: _Toc226365139]2.2.3.2. Quy trình tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
[bookmark: _Toc197783909][bookmark: _Toc198277781][bookmark: _Toc198278690]- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách
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- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách 
[bookmark: _Toc197783913][bookmark: _Toc198277785][bookmark: _Toc198278694]- Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách 
[bookmark: _Toc228282581]2.2.4. Các tiêu chí đánh giá và mô hình nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập
[bookmark: _Toc197783915][bookmark: _Toc198277787][bookmark: _Toc198278696][bookmark: _Toc220838562][bookmark: _Toc226365141]2.2.4.1. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập
- Kết quả hoạt động kinh doanh
- Năng lực cạnh tranh
- Mở rộng thị trường và hội nhập
- Khả năng thích ứng và phát triển bền vững. 
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2.3.3. Nhóm yếu tố thuộc bối cảnh chính sách
2.4. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
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Việt Nam có thể học được những bài học quý giá từ kinh nghiệm quốc tế trong việc hỗ trợ các DNNVV, từ việc thiết lập các khuôn khổ chính sách và pháp lý thuận lợi đến tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, thúc đẩy ươm tạo doanh nghiệp, đầu tư vào nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển giao và đổi mới công nghệ, thành lập các cơ quan và tổ chức hỗ trợ, và thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Bằng cách rút ra những hiểu biết sâu sắc từ các mô hình thành công và thực tiễn tốt nhất, Việt Nam có thể điều chỉnh các chiến lược và cách tiếp cận của mình để thúc đẩy khu vực DNVVN
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Khái niệm và tiêu chí phân loại DNNVV tại Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện cùng với quá trình phát triển của khu vực doanh nghiệp này. Từ Nghị định 90/2001/NĐ-CP, DNNVV được xác định dựa trên quy mô vốn và lao động; đến Nghị định 56/2009/NĐ-CP, tiêu chí phân loại được mở rộng theo tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân năm. Hiện nay, theo Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, DNNVV bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng tiêu chí về tổng nguồn vốn hoặc doanh thu.
Trong những năm qua, khu vực DNNVV tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chiếm trên 98% tổng số doanh nghiệp và giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Đến năm 2025, cả nước có khoảng 920.000 DNNVV, gần gấp đôi so với năm 2015; trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp có xu hướng chậm lại trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn duy trì ở mức cao, khẳng định vai trò của DNNVV trong thu hút vốn đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mặc dù chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, DNNVV Việt Nam vẫn chủ yếu có quy mô siêu nhỏ, hoạt động tập trung trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp – xây dựng, đồng thời đối mặt với nhiều hạn chế về vốn, công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trình độ công nghệ của khu vực này còn thấp, mức đầu tư cho đổi mới công nghệ hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
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Chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam được hình thành và phát triển gắn liền với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Sau Đổi mới năm 1986, hệ thống pháp luật về doanh nghiệp từng bước được hoàn thiện thông qua các văn bản như Luật Công ty (1990), Luật Doanh nghiệp (1999), Nghị định 90/2001/NĐ-CP và Nghị định 56/2009/NĐ-CP, tạo nền tảng cho sự phát triển của khu vực DNNVV. Việc Việt Nam gia nhập WTO và tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do đã mở rộng cơ hội hội nhập và thúc đẩy các chương trình hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho DNNVV.
Giai đoạn 2011–2020 đánh dấu bước phát triển quan trọng với việc ban hành Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hình thành khung pháp lý tương đối đồng bộ cho các chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế, công nghệ, mặt bằng sản xuất, nguồn nhân lực, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia chuỗi giá trị. Nhà nước đồng thời đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV.
Từ năm 2021 đến nay, trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp tục được hoàn thiện theo hướng toàn diện hơn, đặc biệt chú trọng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường khả năng tiếp cận tài chính. Các văn bản như Nghị định 80/2021/NĐ-CP cùng nhiều chương trình hỗ trợ chuyển đổi số đã tạo điều kiện để DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội từ các FTA thế hệ mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
[bookmark: _Toc197783934][bookmark: _Toc198277806][bookmark: _Toc226365159][bookmark: _Toc228282593]3.1.3. Bối cảnh hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
a. Bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam 
Hội nhập kinh tế quốc tế (HNQT) là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, được triển khai qua nhiều giai đoạn từ mở cửa kinh tế đến hội nhập sâu rộng. Quá trình này được thể chế hóa thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và việc tham gia ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTA và VIFTA. Đến năm 2026, Việt Nam đã có 17 FTA có hiệu lực và tiếp tục đàm phán các FTA mới, tạo nền tảng thúc đẩy hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.
Các chỉ tiêu hội nhập cho thấy mức độ mở cửa của nền kinh tế Việt Nam ngày càng cao. Giai đoạn 2015–2024, độ mở thương mại luôn duy trì ở mức rất cao, từ khoảng 165% đến trên 210% GDP; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng từ 327,6 tỷ USD năm 2015 lên khoảng 920 tỷ USD năm 2025. Tuy nhiên, tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA của doanh nghiệp mới dao động khoảng 35–40%, phản ánh khả năng khai thác cơ hội hội nhập vẫn còn hạn chế, đặc biệt đối với khu vực DNNVV.
HNQT mang lại nhiều cơ hội cho DNNVV như mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình này cũng tạo ra những thách thức lớn về cạnh tranh, đổi mới công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực quản trị. Đồng thời, các cam kết quốc tế đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống thể chế và chính sách hỗ trợ DNNVV theo hướng minh bạch, bình đẳng và phù hợp với các nguyên tắc thương mại quốc tế. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh HNQT có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững của khu vực doanh nghiệp này.
b. Những thách thức đối với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều thách thức đối với việc xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam. Trước hết, các chính sách hỗ trợ cần được thiết kế phù hợp với các cam kết quốc tế và nguyên tắc thương mại toàn cầu, chuyển từ các hình thức ưu đãi trực tiếp sang các biện pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử.
Bên cạnh đó, việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng và mục tiêu hỗ trợ ngày càng trở nên phức tạp trong bối cảnh ranh giới giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng mờ nhạt. Do đó, chính sách cần chuyển trọng tâm từ các ưu đãi truyền thống sang hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực hội nhập cho DNNVV.
Ngoài ra, yêu cầu về công khai, minh bạch và giám sát chính sách ngày càng cao theo các cam kết WTO và các FTA thế hệ mới. Tuy nhiên, hệ thống thực thi chính sách hiện nay vẫn còn những hạn chế như chồng chéo, thiếu đồng bộ và chưa có cơ chế đánh giá độc lập hiệu quả. Vì vậy, để hỗ trợ DNNVV phát triển bền vững và hội nhập thành công, cần hoàn thiện chính sách theo hướng phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả giám sát, đánh giá quá trình thực thi chính sách.
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[bookmark: _Toc226365161][bookmark: _Toc228282595][bookmark: _Toc197783936][bookmark: _Toc198277808]3.2.1. Về chính sách hỗ trợ tài chính
Nội dung trình bày bối cảnh, chính sách và thực trạng hỗ trợ tài chính cho DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Về bối cảnh, DNNVV là khu vực chủ yếu của nền kinh tế nhưng gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận vốn do thiếu tài sản đảm bảo, năng lực tài chính yếu và mức độ minh bạch thấp, khiến việc mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh còn khó khăn.
Về chính sách, Nhà nước đã ban hành và hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ tài chính thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV 2017, các nghị định, thông tư và chính sách của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm hỗ trợ tín dụng, bảo lãnh vay vốn, ưu đãi lãi suất, cơ cấu nợ và miễn giảm thuế, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sau COVID-19. Các chương trình hỗ trợ cũng được mở rộng với quy mô lớn, hướng đến cải thiện khả năng tiếp cận vốn và giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp.
Về triển khai, các chính sách đã góp phần giúp DNNVV cải thiện khả năng tiếp cận vốn, giảm chi phí và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế như việc tiếp cận chưa đồng đều, thủ tục còn phức tạp, tính ổn định chính sách chưa cao và khả năng đáp ứng nhu cầu vốn chưa thực sự hiệu quả. Một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn do thiếu minh bạch tài chính và tài sản đảm bảo. Nhìn chung, hệ thống hỗ trợ tài chính đã có tác động tích cực nhưng cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả và tính bao phủ đối tượng.
[bookmark: _Toc226365165][bookmark: _Toc228282596][bookmark: _Toc197783939][bookmark: _Toc198277811]3.2.2. Về chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý 
Nội dung trình bày bối cảnh, chính sách và thực trạng hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý cho DNNVV Việt Nam. Về bối cảnh, chính sách này hình thành từ Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và pháp lý, giúp doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế.
Về chính sách, hệ thống quy định đã được xây dựng và hoàn thiện qua nhiều giai đoạn, từ các nghị định, quyết định và thông tư như Nghị định 66/2008/NĐ-CP, Nghị định 55/2019/NĐ-CP đến Luật Hỗ trợ DNNVV 2017 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP. Nội dung chính tập trung vào xây dựng mạng lưới tư vấn pháp lý, cung cấp thông tin pháp luật, hỗ trợ chi phí tư vấn và cập nhật kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV.
Về triển khai, các bộ ngành và địa phương đã tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật, cổng thông tin điện tử, tổ chức hội thảo, đối thoại và các kênh tư vấn trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin kịp thời. Kết quả khảo sát cho thấy chính sách được đánh giá khá tích cực về chi phí và tính phù hợp với hội nhập, tuy nhiên vẫn tồn tại hạn chế như mức độ tiếp cận còn khó khăn, thủ tục phức tạp và nội dung tư vấn chưa thực sự sát với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Nhìn chung, chính sách đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp lý cho DNNVV nhưng cần tiếp tục cải thiện để tăng tính hiệu quả và khả năng tiếp cận.
[bookmark: _heading=h.41mghml][bookmark: _Toc226365169][bookmark: _Toc228282597][bookmark: _Toc197783942][bookmark: _Toc198277814]3.2.3. Về chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
Nội dung trình bày bối cảnh, chính sách và thực trạng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Về bối cảnh, quá trình hội nhập WTO và các FTA đã đặt ra yêu cầu cao về chất lượng lao động, trong khi DNNVV còn hạn chế về vốn, quản trị và nhân lực chất lượng cao, dẫn đến khó khăn trong nâng cao năng lực cạnh tranh.
[bookmark: _Toc226365173][bookmark: _Toc228282598][bookmark: _Toc197783945][bookmark: _Toc198277817]3.2.4. Về chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh 
Nội dung trình bày bối cảnh, chính sách và thực trạng hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DNNVV tại Việt Nam. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, DNNVV gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận đất đai do hạn chế tài chính, thủ tục hành chính và sự ưu tiên dành cho doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong các khu công nghiệp. Vì vậy, Nhà nước xác định hỗ trợ tiếp cận đất đai là cần thiết nhằm tạo điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng.
[bookmark: _Toc226365177][bookmark: _Toc228282599][bookmark: _Toc197783948][bookmark: _Toc198277820]3.2.5. Về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ 
Các chính sách hỗ trợ DNNVV phát triển KHCN đã được triển khai đầy đủ và tích cực, nhưng vẫn còn tình trạng nhiều DNNVV tại nước ta vẫn chủ yếu tiếp nhận công nghệ chuyển giao từ các nước tiên tiến hơn, phụ thuộc nhiều vào thị trường công nghệ thế giới, và chủ yếu phát triển mảng ứng dụng mà thiếu các sản phẩm/ dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao.
[bookmark: _Toc226365181][bookmark: _Toc228282600][bookmark: _Toc197783951][bookmark: _Toc198277823]3.2.6. Về chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường 
Chính sách và hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của Nhà nước cùng các bộ, ban, ngành đã thu hút được hàng trăm DNNVV tham gia, giúp các DN này quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường một cách hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao NLCT của DNNVV trong bối cảnh HNQT hiện nay. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, nhất là chi phí và điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ khiến một số DNNVV chưa tận dụng được đầy đủ lợi ích mà các chương trình này mang lại.
[bookmark: _Toc197783954][bookmark: _Toc198277826][bookmark: _Toc226365185][bookmark: _Toc228282601]3.3. Nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế
[bookmark: _Toc197783957][bookmark: _Toc198277829][bookmark: _Toc226365186][bookmark: _Toc228282602]3.3.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo của các biến nghiên cứu
[bookmark: _Toc197783958][bookmark: _Toc198277830][bookmark: _Toc198278739][bookmark: _Toc220838608][bookmark: _Toc226365187]3.3.3.1. Phân tích thành tố khám phá EFA
Kết quả phân tích EFA cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu khảo sát, với chỉ số KMO đạt 0,799 và kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000). Phân tích đã trích xuất được 6 nhân tố có Eigenvalue lớn hơn 1, giải thích 70,704% tổng phương sai. Các nhân tố này tương ứng với sáu nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV gồm: chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực, tư vấn, đào tạo, tài chính và thông tin thị trường, phản ánh đầy đủ các khía cạnh tác động đến DNNVV trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
3.3.3.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
Kết quả kiểm định cho thấy tất cả các thang đo đều có độ tin cậy tốt với hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,755 đến 0,918. Các kiểm định KMO đều lớn hơn 0,7 và Bartlett’s Test có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000), khẳng định dữ liệu phù hợp để thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA). Đồng thời, tổng phương sai trích xuất của các nhân tố đều vượt 50% (dao động từ 58,054% đến 75,505%), cho thấy các nhân tố có khả năng giải thích tốt các biến quan sát và đảm bảo tính đại diện cho các khái niệm nghiên cứu. Nhìn chung, các thang đo đạt độ tin cậy và giá trị sử dụng cao, đáp ứng yêu cầu cho các phân tích định lượng tiếp theo.
3.3.3.3. Phân tích tương quan
Kết quả phân tích tương quan Pearson cho thấy các biến nghiên cứu có mối tương quan ở mức thấp đến trung bình, với tất cả hệ số tương quan giữa các biến độc lập đều nhỏ hơn 0,7. Một số cặp biến có tương quan có ý nghĩa thống kê như CSTV–CSNL (0,325), CSNL–CSTT (0,473), CSTC–CSKH (0,367) và CSTT–CSDD (0,300). Trong khi đó, các biến như TDN và QMLD có tương quan rất thấp với các biến khác. Do không có hệ số tương quan nào vượt ngưỡng 0,7, kết quả cho thấy mô hình không có dấu hiệu đa cộng tuyến và các biến độc lập đủ điều kiện để đưa vào phân tích hồi quy.
[bookmark: _Toc197783961][bookmark: _Toc198277833][bookmark: _Toc226365190][bookmark: _Toc228282603]3.3.2. Kiểm định hồi quy bội mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Kết quả hồi quy cho thấy mô hình có độ phù hợp khá tốt với dữ liệu khảo sát, với hệ số R² hiệu chỉnh đạt 0,496, nghĩa là các biến độc lập giải thích được 49,6% sự biến thiên của biến phụ thuộc. Kiểm định F cho kết quả có ý nghĩa thống kê (F = 38,816; Sig. = 0,000), khẳng định mô hình hồi quy tổng thể phù hợp và có khả năng giải thích biến phụ thuộc. Hệ số Durbin-Watson đạt 2,256 cho thấy không có hiện tượng tự tương quan của phần dư, trong khi các giá trị VIF đều dưới 2, chứng tỏ không xảy ra đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. Nhìn chung, mô hình đáp ứng tốt các giả định của phân tích hồi quy và các kết quả ước lượng có độ tin cậy cao.
Phương trình hồi quy bội được xác lập cụ thể như sau:
PTDN = 	0,135 + 0,143*CSTC + 0,078*CSTV + 0,360*CSNL + 0,119*CSDD + 0,153*CSKH + 0,275*CSTT – 0,046*TDN + 0,001*QMLD
[bookmark: _Toc197783962][bookmark: _Toc198277834][bookmark: _Toc226365191][bookmark: _Toc228282604]3.4. Đánh giá chung về thực trạng nội dung và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế thời gian qua
[bookmark: _Toc197783963][bookmark: _Toc198277835][bookmark: _Toc226365192][bookmark: _Toc228282605]3.4.1. Thành công và nguyên nhân
[bookmark: _Toc197783964][bookmark: _Toc198277836][bookmark: _Toc226365193][bookmark: _Toc228282606]Các chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực trọng tâm như tín dụng, thông tin – tư vấn pháp lý, phát triển nguồn nhân lực, đất đai, khoa học công nghệ và mở rộng thị trường. Trong đó, hỗ trợ tiếp cận tín dụng được đánh giá hiệu quả nhất khi góp phần cải thiện khả năng huy động vốn của doanh nghiệp thông qua các chương trình vay ưu đãi và bảo lãnh tín dụng. Đồng thời, các chính sách về đào tạo, tư vấn, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại đã giúp DNNVV nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia thị trường quốc tế. Những kết quả này cho thấy sự quan tâm của Nhà nước cùng với nỗ lực phối hợp của các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao năng lực hội nhập của khu vực DNNVV.
3.4.2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân
[bookmark: _Toc197783965][bookmark: _Toc198277837][bookmark: _Toc226365194][bookmark: _Toc228282607]Các chính sách hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam đã từng bước được hình thành và hoàn thiện cùng với quá trình đổi mới, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Từ những chính sách ban đầu tập trung tạo môi trường pháp lý thuận lợi và hỗ trợ tiếp cận nguồn lực, đến nay hệ thống chính sách đã được mở rộng toàn diện với khung pháp lý tương đối đồng bộ, bao gồm hỗ trợ tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số, các chính sách mới ngày càng hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của DNNVV vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.




CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ĐẾN NĂM 2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
[bookmark: _Toc197783966][bookmark: _Toc198277838][bookmark: _Toc226365195][bookmark: _Toc228282608]4.1. Một số dự báo về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế đến năm 2030 và những năm tiếp theo
[bookmark: _Toc197783967][bookmark: _Toc198277839][bookmark: _Toc226365196][bookmark: _Toc228282609]4.1.1. Dự báo về bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam
Trong giai đoạn tới, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng với ba xu hướng nổi bật: (1) mở rộng mạnh không gian kinh tế thông qua 19 FTA, trong đó 17 hiệp định đã có hiệu lực, giúp mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và thúc đẩy cải cách thể chế; (2) gia tăng áp lực cạnh tranh khi các doanh nghiệp phải đáp ứng ngày càng nhiều tiêu chuẩn quốc tế về lao động, môi trường, chuyển đổi số và phát thải carbon trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu phức tạp; và (3) kinh tế số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trở thành xu thế chủ đạo, đòi hỏi Việt Nam đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tận dụng CMCN 4.0 để nâng cao năng lực cạnh tranh.
[bookmark: _Toc197783968][bookmark: _Toc198277840][bookmark: _Toc226365197][bookmark: _Toc228282610]4.1.2. Dự báo về sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Trong thời gian tới, DNNVV được dự báo tiếp tục gia tăng về số lượng và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, song hành với xu hướng liên kết theo chuỗi, ngành và vùng để thích ứng với bối cảnh hội nhập và sau sáp nhập hành chính.
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[bookmark: _Toc197783970][bookmark: _Toc198277842][bookmark: _Toc226365199][bookmark: _Toc228282612]4.2. Quan điểm và định hướng hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước trong bối cảnh hội nhập đến năm 2030 và những năm tiếp theo
4.2.1. Quan điểm hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
[bookmark: _Toc168395128][bookmark: _Toc197783972][bookmark: _Toc198277844][bookmark: _Toc226365201][bookmark: _Toc228282614]4.2.2. Định hướng hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
4.3. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập đến năm 2030 và những năm tiếp theo
[bookmark: _Toc168395129][bookmark: _Toc197783973][bookmark: _Toc198277845][bookmark: _Toc226365202][bookmark: _Toc228282615]Trên cơ sở quan điểm, định hướng hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV, một số giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV được xây dựng nhằm phát triển DNNVV; giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, hạn chế; chủ động thích ứng và ổn định SXKD trong tình hình mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và NLCT, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; tăng giá trị đóng góp vào nền kinh tế quốc gia. Hai nhóm giải pháp được xây dựng gồm nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ DNNVV, nhóm giải pháp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh HNQT.
4.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
4.3.1.1. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
[bookmark: _Toc168395132][bookmark: _Toc197783976][bookmark: _Toc198277848][bookmark: _Toc198278757][bookmark: _Toc220838626][bookmark: _Toc226365205]4.3.1.2. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ về thông tin, tư vấn và pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
4.3.1.3. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
[bookmark: _Toc197783978][bookmark: _Toc198277850][bookmark: _Toc198278759][bookmark: _Toc220838628][bookmark: _Toc226365207]4.3.1.4. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DNNVV
4.3.1.5. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
4.3.1.6. Giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
[bookmark: _Toc168395137][bookmark: _Toc197783981][bookmark: _Toc198277853][bookmark: _Toc198278762][bookmark: _Toc220838631][bookmark: _Toc226365210]4.3.2. Nhóm giải pháp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
4.3.2.1. Giải pháp trong xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách
4.3.2.2. Giải pháp trong phổ biến, tuyên truyền chính sách
[bookmark: _Toc168395140][bookmark: _Toc197783984][bookmark: _Toc198277856][bookmark: _Toc198278765][bookmark: _Toc220838634][bookmark: _Toc226365213]4.3.2.3. Giải pháp trong phân công, phối hợp thực hiện chính sách
4.3.2.4. Giải pháp trong đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách
4.3.2.5. Giải pháp trong tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách
4.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp
[bookmark: _Toc168395143][bookmark: _Toc197783987][bookmark: _Toc198277859][bookmark: _Toc226365216][bookmark: _Toc228282618]4.4.1. Điều kiện đặt ra đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước
4.4.1.1 Đối với Chính phủ
4.4.1.2 Các cơ quan quản lý Nhà nước
4.4.2. Điều kiện đặt ra đối với các tổ chức liên quan
[bookmark: _Toc197783989][bookmark: _Toc198277861][bookmark: _Toc198278770][bookmark: _Toc220838639][bookmark: _Toc226365218]4.4.2.1. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
4.4.2.2. Các tổ chức tín dụng
[bookmark: _Toc197783991][bookmark: _Toc198277863][bookmark: _Toc198278772][bookmark: _Toc220838641][bookmark: _Toc226365220]4.4.2.3. Các tổ chức đơn vị khác



KẾT LUẬN
Luận án tập trung phân tích thực trạng chính sách và việc thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trên các lĩnh vực như tài chính, thông tin – pháp lý, nhân lực, đất đai, khoa học công nghệ và mở rộng thị trường. Kết quả cho thấy các chính sách đã mang lại nhiều cải thiện, đặc biệt trong tiếp cận tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp, song vẫn tồn tại hạn chế như thủ tục phức tạp, thông tin chưa đồng đều, năng lực tiếp cận chính sách của doanh nghiệp còn yếu, và một số chính sách chưa thực sự hiệu quả với doanh nghiệp siêu nhỏ.
Trên cơ sở đó, luận án đề xuất hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, dễ tiếp cận hơn, đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số, khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh truyền thông chính sách và tăng cường giám sát – đánh giá theo hướng lấy DNNVV làm trung tâm. Luận án cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan nhà nước, hiệp hội và tổ chức liên quan trong việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.
Về đóng góp, luận án bổ sung cơ sở lý luận về DNNVV và chính sách hỗ trợ trong bối cảnh hội nhập, xây dựng khung phân tích, mô hình và tiêu chí đánh giá; đồng thời rút ra kinh nghiệm quốc tế và khảo sát thực tiễn 308 doanh nghiệp để làm rõ mức độ phù hợp của chính sách hiện hành. Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế về phạm vi phân tích theo loại hình, quy mô và khu vực doanh nghiệp.
Luận án đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo theo hướng phân tách theo ngành, quy mô và vùng miền để có đánh giá sâu hơn. Tổng thể, nghiên cứu khẳng định việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường hội nhập quốc tế của Việt Nam.
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